TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA  HỌCKỲ I – 2019 -2020

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – KHỐI 11.
Đề chính thức
Câu 1: Hàng hóa là gì ? Phân loại hàng hóa ? ( 1,0 đ)

- Khái niệm hàng hóa ( 0,5đ)

- Phân loại hàng hóa ( 0,5đ)
Câu 2: Thị trường là gì? Hãy cho biết các nhân tố cơ bản của thị trường? ( 1,5 đ)

- Khái niệm thị trường ( 1đ)

- Các nhân tố thị trường ( 0,5đ)

Câu 3: Để may xong một cái áo, hao phí lao động của anh B tính theo thời gian mất 4 giờ.Vậy 4 giờ của anh B được gọi là gì ? Giải thích tại sao ?( 1,0 đ)


- 4 giờ của anh B là thời gian lao động cá biệt.(0,5đ)


- Giải thích. (0,5đ)

Câu 4: Trong xã hội có 3 người sản xuất cùng một hàng hóa có chất lượng như nhau, nhưng có thời gian lao động cá biệt khác nhau: người sản xuất thứ nhất là 12 giờ, người sản xuất thứ hai là 10 giờ, và người sản xuất thứ ba là 8 giờ. Trong khi đó trên thị trường, xã hội chỉ thừa nhận mua và bán hàng hóa đó với thời gian lao động xã hội cần thiết là 10 giờ. Em có nhận xét gì về việc thực hiện yêu cầu của quy luật giá trị của 3 người sản xuất trên? ( 1,5đ)


- Quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất hàng hóa phải đảm bảo sao cho TGLĐCB phải phù hợp với TGLĐXHCT.


- Người thứ nhất có TGLĐCB > TGLĐXHCT ( Thực hiện sai quy luật giá trị. (0,5đ)


- Người thứ hai có TGLĐCB =  TGLĐXHCT ( Thực hiện đúng quy luật giá trị. (0,5đ)


- Người thứ ba có TGLĐCB < TGLĐXHCT ( Thực hiện đúng quy luật giá trị. (0,5đ)

Câu 5 : Khái niệm cạnh tranh và nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh (2đ)

*Khái niệm cạnh tranh

Cạnh tranh là sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhằm giành những điều kiện thuận lợi để thu nhiều lợi nhuận.

* Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh

- Sự tồn tại nhiều chủ sở hữu với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập, tự do sản xuất kinh doanh

- Người sản xuất, kinh doanh có điều kiện sản xuất và lợi ích khác nhau

Câu 6 :  KN cung, cầu (1đ)

*Cầu là khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định, tương ứng với giá cả và thu nhập xác định. 

*Cung là khối lượng hàng hóa, dịch vụ hiện có trên thị trường và chuẩn bị đưa ra thị trường trong một thời kì nhất định, tương ứng với mức giá cả, khả năng sản xuất và chi phí sản xuất nhất định.

Câu 7:  Trên thị trường khi cung >cầu thì người sản xuất cần thu hẹp sản xuất, chuyển đổi mặt hàng sản xuất kinh doanh nếu tình trạng đó kéo dài để không bị thua lỗ và phá sản. (1đ)

Câu 8 : Nên mua trong trường hợp cung > cầu thì giá thấp (1đ)

